ĐỀ ÔN TẬP 
I.PHẦN ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)

   Đọc đoạn trích 
   Một lần, một thương nhân được hỏi vì đâu ông có được thành công như ngày hôm nay. Câu trả lời của ông chỉ tóm gọn trong vài chữ: “Cố gắng thêm chút nữa!”. Thật vậy, sự khác biệt giữa những người bình thường và những người thật sự thành công có thể được phát biểu đơn giản bằng câu nói này.
   Chúng ta có thể làm được mọi điều mình mong ước, đó hoàn toàn không phải là niềm tin thơ ngây mà là thực tế trong cuộc sống này. Có biết bao tấm gương những người nghèo khó vươn lên trở thành những vĩ nhân, những nghệ sĩ nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt, những nhà chính trị đầy quyền lực… Và điểm giống nhau ở họ đó là luôn thực hiện những ước mơ bằng tất cả nỗ lực của mình, rồi sau đó cố gắng thêm một chút nữa.
  Hãy để câu “Cố gắng thêm chút nữa!” trở thành phương châm sống của chúng ta.
  Hãy rèn luyện cho mình sự kiên cường, quyết tâm theo đuổi những điều mình mong muốn. Và rồi, gắng sức    thêm một chút nữa.
  Hãy cho đi tất cả những gì chúng ta có, và cố gắng cho thêm một chút nữa.
  Hãy chào đón những người chúng ta gặp bằng một nụ cười, và cố gắng mỉm cười nhiều hơn một
chút nữa.
  Hãy thực hiện những nghĩa vụ của mình, và rồi nỗ lực thực hiện nhiều hơn một chút nữa.
  Hãy hành động bằng tất cả khả năng, vào mọi lúc, và đừng quên cố gắng thêm một chút nữa.
                              (Nhiều tác giả, Hạt giống tâm hồn, tập 8, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2015)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2. Hãy chỉ ra một biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản?

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về câu nói: Chúng ta có thể làm được mọi điều mình mong ước, đó hoàn toàn không phải là niềm tin thơ ngây mà là thực tế trong cuộc sống này?
Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị rút ra được sau khi đọc văn bản?
II.PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1(2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh/chị viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của mình về ý kiến: Hãy để câu “Cố gắng thêm chút nữa!” trở thành phương châm sống của chúng ta.
Câu 2 (5.0 điểm) 
    Cảm nhận về vai trò của nhân dân trong đời sống cá nhân và lịch sử qua đạon thơ sau: 
Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

Họ truyền lửa cho mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân

Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái

Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm

Có nội thù thì vùng lên đánh bại

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
( Nguyễn Khoa Điềm - Mặt đường khát vọng)
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	I.
	
	Đọc – hiểu
	Điểm

	
	1
	Phương thức biể đạt chính nghị luận 
	0.5

	
	2
	- Biện pháp tu từ : điệp từ “Hãy”, điệp cấu trúc  
	0.5

	
	3
	 Khả năng con người là vô tận, quan trọng là phải siêng năng có kế hoạch hợp lí, mục tiêu rõ ràng và phải luôn nỗ lực thì mọi mong ước đều có thể thực hiện được . 
	1.0

	
	4
	 Thông điệp:

    Con người muốn thành công muốn thực hiện giấc mơ phải cố gắng trong từ giây, từng phút, và cố gắng thêm chút nữa. 
	1.0

	II.
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Viết đoạn văn về Hãy để câu “Cố gắng thêm chút nữa!” trở thành phương châm sống của chúng ta.
	2.0

	
	
	a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 
Thí sinh có thể trình bày đoaṇ văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoăc̣ song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hãy để câu “Cố gắng thêm chút nữa!” trở thành phương châm sống của chúng ta.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghi luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ Hãy để câu “Cố gắng thêm chút nữa!” trở thành phương châm sống của chúng ta.  Có thể theo hướng sau:
 - Thực hiện quan niệm sống luôn cố gắng vươn lên, luôn để nó trong tiềm thức của mỗi người

- Sống cố gắng vươn lên con người sẽ đạt tới đích mình mong muốn, dễ dàng thành công hơn sống có ý nghĩa hơn

- Phê phán những quan điểm sống tiêu cực, thiếu ý chí , không có hoài bão, không cố gắng.
- Bài học: phương châm trên rất đúng đắn, phải luôn nỗ lực cố gắng hết mình thì chúng ta mới có được thành công trong học tập, công việc và cuộc sống.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

 Đảm bảo chuẩn chı́nh tả,  ngữ pháp tiếng Viêt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo 
     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, Có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Cảm nhận về đọan thơ trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm  
	5.0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

    Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
                        đọan thơ trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm  
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: thí sinh có thể triển khai nhiều cách nhưng cần vận dụng 

 tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	* Giới thiêu khái quát về tác giả Nguyễn khoa Điềm, tác phẩm, vấn đề nghị luận 
	0.5

	
	
	-Đoạn thơ thể hiện quan niệm lớn của nhà thơ về “Đất nước là đất nước của nhân dân”

+ Nhân dân, họ là những con người vô danh”Không ai nhớ mắt đặt tên”. Nhưng những con người vô danh và bình dị ấy đã giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau mọi giá trị văn hóa, văn hóa tinh thần, văn hóa vật chất của đất nước, của dân tộc: hạt gạo, ngọn lửa, tiếng nói, ngôn ngữ, dân tộc, cả tên làng, tên xã…Nhân dân vô danh nhưng vĩ đại. “Họ giữ và truyền….trồng cây hái trái”

+  Nhân dân là những người không tiếc xương máu, sẵng sàng đứng lên bảo vệ đất nước trước những biến dộng lịch sử và hiểm họa xâm lăng “Có ngoại xâm……vùng lên đánh giặc”

- Nghệ thuật: Thể thơ tự do; ngôn từ, hình ảnh gần gũi quen thuộc vừa mang tính khái quát; cảm xúc chân thành, tha thiết; giọng điệu trữ tình có sự hòa quyện giữa chất trữ tình và chất chính luận.
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

 Đảm bảo chuẩn chı́nh tả,  ngữ pháp tiếng Viêt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo 
     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, Có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	TĐ
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ĐỀ ÔN TẬP 
I.PHẦN ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)

   Đọc đoạn trích 

… Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lí
Óc nghĩ suy không thể mượn vay
Bạch Đằng xưa, Cửu Long nay
Tắm gội lòng ta chẳng bao giờ cạn.
Ta tin ở sức mình, vô hạn
Như ta tin ở tuổi 25
Của chúng ta là tuần trăng rằm
Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái.
Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại
Những sông Thương bên đục, bên trong
Chảy về xuôi, càng đẹp xanh dòng
Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại…
(Trích Tuổi 25 của Tố Hữu, sách Tố Hữu Từ ấy và Việt Bắc, NXB văn học, tr332)
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn thơ trên?
Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng ở những câu thơ sau:

Như ta tin ở tuổi 25
Của chúng ta là tuần trăng rằm
Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về hai câu thơ “Của chúng ta là tuần trăng rằm; Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái”?
Câu 4.  Bài học có ý nghĩa nhất đối với anh/ chị từ đọan thơ trên là gì?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):

Từ nội dung đoạn trích phần đọc – hiểu , Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình.
Câu 2(5,0 điểm)
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa”…

mẹ thường hay kể.

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc

Tóc mẹ thì bới sau đầu

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn

Cái kèo, cái cột thành tên

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng

Đất Nước có từ ngày đó…

(Đất Nước-Trích trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.118 )

    Bàn về đoạn thơ trên, có ý kiến cho rằng: Trong đoạn thơ Nguyễn Khoa Điềm đã cố gắng thể hiện hình ảnh Đất nước gần gũi, giản dị. Đó là cách để đi vào lòng người, cũng là cách nhà thơ đi con đường riêng của mình không lặp lại người khác.
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	I.
	
	Đọc – hiểu
	Điểm

	
	1
	Thể thơ tự do 
	0.5

	
	2
	- Biện pháp tu từ : so sánh   
	0.5

	
	3
	 Hai câu thơ nói lên sức mạnh của tuổi trẻ: dám ước mơ và hành động để thực hiện những lí tưởng cao đẹp của mình- sẽ làm chủ tương lai của đất nước….
	1.0

	
	4
	 Bài học 
    Sống phải có lí tưởng cao đẹp, có niềm tin vào chính mình
	1.0

	II.
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Viết đoạn văn về niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình.
	2.0

	
	
	a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 
Thí sinh có thể trình bày đoaṇ văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoăc̣ song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghi luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ niềm tin của tuổi trẻ vào chính mình.  Có thể theo hướng sau:
 * Giải thích:
– Niêm tin: là sự tin tưởng, tín nhiệm vào những điều có thể làm trong cuộc sống dựạ trên cơ sở hiện thực nhất định.
– Niềm tin vào chính mình: là tin vào khả năng của mình, tin vào những gì mình có thể làm được, không gục ngã trước khó khăn, trở ngại của cuộc sống, ta có thể làm thay đổi được thời cuộc….
– Niềm tin từ đoạn trích là tin ở tuổi 25, dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái, ở loài người thúc nhanh thời đại
* Bàn luận
– Vì sao phải tin vào chính mình:
+ Có niềm tin vào mình ta mới có thể dám xông pha trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mới khẳng định được khả năng của mình, tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống…
+ Cuộc sống của chúng ta không bẳng phẳng mà luôn có những khó khăn, trở ngại và mất mát, nên cần có niềm tin để vượt qua nó.
-> Tin vào mình là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể làm được những điều phi thường…
– Biểu hiện của niềm tin vào chính mình:
+ Lạc quan, yêu đời, không gục ngã trước khó khăn thử thách
+ Có ý chí, nghị lực để đối mặt với mọi khó khăn thử thách trên đường đời…
+ Tỉnh táo để chọn đường đi đúng đắn cho mình trước nhiều ngã rẽ của cuộc sống.
+ Đem niềm tin của mình với mọi người…
+ Lấy dẫn chứng: thế hệ Tố Hữu tin vào tuổi trẻ của mình có thể chiến đấu chống lại kẻ thù dành thắng lợi
– Mở rộng: Tin vào chính mình để vượt qua khó khăn, thử thánh nhưng cần phải dựa vào khả năng thực tế của chính mình để không rơi vào tự kiêu, tự đại…
* Bài học nhận thức:
– Mỗi chúng ta cần phải tự tin vào chính mình, tin vào những gì mình có thể làm được..
– Cụ thể hóa niềm tin vào những hành động của bản thân: học tập, rèn luyện, cống hiến cho tổ quốc…
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 

 Đảm bảo chuẩn chı́nh tả,  ngữ pháp tiếng Viêt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo 
     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, Có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	2
	Làm rõ ý kiến Nguyễn Khoa Điềm đã cố gắng thể hiện hình ảnh Đất nước gần gũi, giản dị. Đó là cách để đi vào lòng người, cũng là cách nhà thơ đi con đường riêng của mình không lặp lại người khác qua đọan thơ trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
	5.0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

    Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
        Làm rõ ý kiến Nguyễn Khoa Điềm đã cố gắng thể hiện hình ảnh Đất nước gần gũi, giản dị. Đó là cách để đi vào lòng người, cũng là cách nhà thơ đi con đường riêng của mình không lặp lại người khác qua đọan thơ trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm  
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: thí sinh có thể triển khai nhiều cách nhưng cần vận dụng 

 tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	 Giới thiêu khái quát về tác giả Nguyễn khoa Điềm, tác phẩm, vấn đề nghị luận 
	0.5

	
	
	* Giải thích ý kiến: Ý kiến này khẳng định nhà thơ đã xây dựng hình ảnh một Đất nước giản dị, quen thuộc với tất cả mọi người chứ không phải là một Đất nước kì vĩ, xa xôi. Nội dung đó được thể hiện qua những hình thức nghệ thuật đặc biệt. Đây chính là nét riêng trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ.

* Phân tích đoạn thơ để làm rõ ý kiến: 
- Đất nước giản dị, quen thuộc với tất cả mọi người
+ Câu thơ mở đầu khẳng định về nguồn gốc, thời gian hình thành ĐN: “Khi ta lớn lên ĐN đã có rồi”: lời khẳng định ĐN đã có từ rất lâu, có trước khi ta sinh ra vì thế khi ta lớn lên thì ta đã thấy ĐN.
+ ĐN gắn với“ngày xửa ngày xưa, mẹ thường hay kể” (có trong những câu chuyện cổ tích mẹ, bà thường hay kể, những câu chuyện ko thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi người, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người từ thưở trong nôi)
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câu chuyện cổ tích, ty vhdg của cha ông.
  + ĐN gắn với miếng trầu bây giờ bà ăn (sự tích Trầu cau, tục ăn trầu miếng trầu là đầu câu chuyện, tục cưới hỏi )
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sự tích trầu cau, phong tục ăn trầu, tục cưới hỏi.
  + ĐN gắn liền với “dân mình biết trồng tre đánh giặc”
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truyền thuyết TG, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của d.tộc.
  + ĐN gắn liền với h.ả người mẹ “búi tóc sau đầu” (tóc cuộn thành búi sau gáy tạo cho người phụ nữ một vẻ đẹp nữ tính, thuần hậu rất riêng, chúng ta đã từng gặp trong ca dao: Tóc ngang lưng vừa chừng em bới/Để chi dài cho rối lòng anh) 
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 tục bới tóc của người phụ nữ Việt .
  + ĐN gắn liền với “cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn” (Muối 3 năm …mới xa  hay  “Tay bưng …  quên nhau”gừng càng già càng cay, muối càng lâu năm càng mặn, con người sống với n lâu năm thì tình nghĩa càng đong đầy) 
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tình nghĩa thủy chung son sắt của vợ chồng, truyền thống trọng nghĩa tình của người Việt.
  + ĐN gắn với “cái kèo, cái cột thành tên” (gợi nhắc cho người đọc nhớ đến tục làm nhà cổ của người Việt. Đó là tục làm nhà sử dụng kèo cột giằng giữ vào nhau làm cho nhà vững chãi, bền chặt tránh được mưa gió, thú dữ. Từ đó, tục đặt tên con cái Kèo, cái Cột cũng ra đời.)
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tục đặt tên cho sự vật, đặt tên con .
  + ĐN gắn với hạt gạo - một nắng hai sương, xay giã dần sàn . (Thành ngữ “một nắng hai sương” vất vả, gian khổ trong đời sống nông nghiệp. Các động từ “xay – giã – dần – sàng” là quy trình sản xuất ra hạt gạo (cày đồng đang …muôn phần)
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T.thống lao động cần cù, chịu thương chịu khó của người Việt 
 + Câu thơ cuối cùng khép lại một câu khẳng định với niềm tự hào: “Đất Nước có từ ngày đó”.
    Sự ra đời của Đất nước gắn liền với sự hình thành văn hóa, lối sống, phong tục tập quán của người Việt Nam, gắn với đời sống gia đình. Những gì làm nên Đất nước cũng là những gì làm nên điệu hồn dân tộc, làm nên sự sống của mỗi người. Vì vậy mà Đất nước hiện lên vừa thiêng liêng, tôn kính, lại vừa gần gũi, thân thiết.
- Nội dung đó được thể hiện qua những hình thức nghệ thuật đặc biệt. Đây chính là nét riêng trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ.

+ Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian :dùng những hình ảnh gần gũi trong cuộc hằng ngày, những tình cảm gia đình thân thương, những hình ảnh quen thuộc của ca dao, cổ tích, truyền thuyết…. Tác giả chỉ bắt lấy linh hồn của những câu chuyện, những phong tục…để từ đó đem đến cho người đọc những trường liên tưởng sâu xa. Vì vậy mà Đất nước trong mỗi người đẹp một cách riêng đồng thời ĐN hiện lên trong tâm thức người đọc cả một chiều dài văn hóa.

+ Kết hợp chất chính luận và trữ tình. Giọng thơ trữ tình trầm lắng, cảm xúc dồn nén trong từng câu chữ  là vốn sống, vốn văn hóa, tình yêu Đất nước. Ngôn ngữ dung dị.
- Bình luận về ý kiến: Đây là một ý kiến chính xác đã khái quát được giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ và thấy được những phát hiện mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đề tài Đất nước. Bởi vậy, mỗi nhà thơ khi sáng tạo cần tạo cho mình một lối đi riêng, đó là con đường duy nhất để khẳng định tên tuối của nhà thơ, sức sống của tác phẩm
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp 
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	e. Sáng tạo 
     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, Có cách diễn đạt mới mẻ.
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